	SỞ NN & PTNT THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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1. MỤC ĐÍCH

Quy định, trình tự, cách thức thẩm định, trình phê duyệt thanh lý tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định văn bản pháp luật hiện hành. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho công tác thanh lý tài sản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Các Thông tư hiện hành của Bộ Tài chính và Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, hướng dẫn của Sở Tài chính. 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 


- Sở NN & PTNT: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


- TTHC: 

Thủ tục hành chính


- TCCN: 

Tổ chức, cá nhân


- Phòng KH-TC: 
Phòng Kế hoạch - Tài chính.


- HS: 


Hồ sơ.


- CV: 


Chuyên viên.

- BPMC:

Bộ phận một cửa

5. NỘI DUNG 

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian thực hiện
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ từ các đơn vị
- Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ từ các đơn vị cơ sở

- Kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ, bao gồm:

* Đối với thanh lý tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

+ Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản
+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo mẫu số 04a-ĐK/TSC (ban hành theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính).

+ Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới nguồn gốc tài sản, quyền quản lý, sử dụng tài sản.

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt; Bản vẽ mặt bằng hiện trạng công trình, bản vẽ quy hoạch mặt bằng xây dựng công trình theo dự án đầu tư được duyệt (đối với trường hợp công trình phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư).

* Đối với việc thanh lý tài sản là ô tô, phương tiện đi lại và tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản:

+ Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản.

+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo biểu mẫu số 04b-ĐK/TSC hoặc 04c-ĐK/TSC (ban hành theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính)
+ Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới nguồn gốc tài sản, quyền quản lý, sử dụng tài sản.

+ Văn bản xác nhận tình trạng, kỹ thuật phương tiện của Sở Giao thông vận tải Hà Nội hoặc của cơ quan chuyên môn.

* Đối với việc thanh lý tài sản là là tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản:

+ Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản theo mẫu biểu 01-BM/KHTC (nếu tài sản là máy móc, thiết bị phục vụ làm việc).

+ Văn bản của tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá làm căn cứ quyết định giá bán tài sản.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ:

+ Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ.

+ Ghi phiếu giao nhận hồ sơ giao cho đơn vị đến nộp.

+ Nhập thông tin và chuyển hồ sơ cho phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu đơn vị bổ sung
	- Bộ phận một cửa
- Đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản
	Tối đa ½ ngày  
	Các biểu mẫu đề nghị thanh lý tài sản theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật quản lý, sử dụng tài sản công

	B2
	Giao nhận hồ sơ từ bộ phận “một cửa”

Chuyên viên của phòng KH-TC nhận hồ sơ từ bộ phận “một cửa” và báo cáo TP/PTP để phân công thực hiện
	- Bộ phận một cửa

- Chuyên viên phòng KHTC
	Tối đa ½ ngày 
	

	B3
	Phân công thực hiện

Trưởng phòng KH-TC xem xét, phân công nhiệm vụ cho chuyên viên thụ lý
	TP KHTC
	
	

	B4
	Kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
Chuyên viên thụ lý có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì lập “Phiếu yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ” theo biểu mẫu số 02-BM/KHTC, trình Trưởng phòng ký và chuyển cho Bộ phận “Một cửa” để yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định theo mục B5 

- Chuyên viên phòng KHTC lập công văn đề nghị, dự thảo quyết định thanh lý tài sản gửi Sở Tài chính thẩm định
	Chuyên viên phòng KHTC
	Trong 01 ngày 
	

	B5
	Soạn thảo công văn, quyết định
Chuyên viên được giao soạn thảo quyết định thông qua lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt cho thanh lý tài sản theo thẩm quyền
	Chuyên viên phòng KHTC


	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả từ Sở Tài chính
	

	B6
	Duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở ký quyết định thanh lý tài sản
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 
	

	B6
	Trả kết quả

Bộ phận một cửa gửi quyết định thanh lý tài sản về đơn vị sử dụng tài sản
	Bộ phận “Một cửa”
	Theo giấy hẹn 
	

	B7
	Thực hiện thanh lý tài sản
- Sau khi có quyết định thanh lý tài sản, trong thời hạn 30 ngày cơ quan có tài sản thanh lý tổ chức thanh lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành (thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, thuê đơn vị có chức năng bán đấu giá tài sản, hạch toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản, nộp ngân sách nhà nước tiền thu được từ việc bán tài sản thanh lý...).
	Bộ phận văn thư,

CV phòng KH-TC
	Theo quy định
	

	B8
	Lưu hồ sơ theo dõi

Chuyên viên được phân công phòng KHTC thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định tại mục 7
	Chuyên viên phòng KHTC
	Theo quy định 
	


           6. BIỂU MẪU

6.1 Phụ lục số 01: Đặc điểm của tài sản thanh lý.

6.2 Mẫu số 01-BM/KHTC: Công văn đề nghị thanh lý tài sản


6.3 Mẫu số 02-BM/KHTC: Phiếu yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ


6.4 Mẫu số 03-BM/KHTC: Quyết định về việc thanh lý tài sản


6.5 Mẫu số 4a-ĐK/TSC (Ban hành kèm theo Thông tư số số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính): Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý.


6.6 Mẫu số 04b-ĐK/TSC (Ban hành kèm theo Thông tư số số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính):: Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý.


6.7 Mẫu số 04c-ĐK/TSC (Ban hành kèm theo Thông tư số số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính):: Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô đề nghị xử lý).

7. HỒ SƠ LƯU 

- Công văn đề nghị thanh lý tài sản.


- Các biểu mẫu kèm theo
5/7

